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Câu 1: Trong sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng
A. bước sóng





B. một phần tư bước sóng

C. nửa bước sóng





D. hai lần bước sóng

Câu 2: Chọn phát biểu đúng. Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thủy tinh thì


A. tần số tăng, bước sóng giảm.
                B. tần số giảm bước sóng tăng.


C. tần số không đổi, bước sóng giảm.
                D. tần số không đổi, bước sóng tăng.

Câu 3: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2. Hệ thức đúng là:
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Câu 4: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ điện là Qo và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Io. Dao động điện từ tự do trong mạch có chu kì là
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Câu 5: Khi tia sáng truyền từ môi trường trong suốt có chiết suất n1 sang môi trường trong suốt có chiết suất n2 (n2 < n1), góc tới giới hạn igh trong điều  kiện phản xạ toàn phần được tính theo biểu thức nào sau đây?

A. sin igh = n2/n1

B. Tan igh = n2/n1

C. Cos igh = n2/n1

D. Cot igh = n2/n1
Câu 6: Một bóng đèn ghi (6V – 9W) mắc vào nguồn điện có suất điện động E = 9V. Để đèn sáng bình thường thì điện trở trong r của nguồn điện phải bằng

A. 4Ω          

B. 2Ω          


C. 0Ω          


D. 6Ω          

Câu 7: Cường độ dòng điện i = 4cos100πt (A) có giá trị cực đại là:
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Câu 8: Hai điện tích q1 = +q và q2 = -q và đặt tại A và B trong không khí, biết AB = 2a. Tại M trên đường trung trực của AB thì EM có giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó là
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Câu 9: Công thoát của electron ra khỏi đồng là 4,14 eV và của kẽm là 5,1 eV. Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,20 μm và λ2 = 0,19 μm vào bề mặt tấm đồng. Hiện tượng quang điện


A. không xảy ra với cả hai bức xạ đó.
               B. xảy ra với cả hai bức xạ đó.


C. chỉ xảy ra với bức xạ λ1.
              D. chỉ xảy ra với bức xạ λ2.
Câu 10: Công thoát electron ra khỏi kim loại A = 6,625.10-19 J. Giới hạn quang điện của kim loại đó là


A. 0,300 μm.
      B. 0,295 μm.
                C. 0,375 μm.
                         D. 0,250 μm.
Câu 11: Một vật khối lượng m dao động điều hòa với biên đô A và tần số góc ω. Cơ năng của vật bằng:
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Câu 12: Phôtôn của một bức xạ có năng lượng 6,625.10-19 J. Bức xạ này thuộc miền


A. sóng vô tuyến.
     B. hồng ngoại.
               C. tử ngoại.
                        D. ánh sáng nhìn thấy.

Câu 13: Một con lắc lò xo độ cứng 50N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang. Khi vật ở vị trí có li độ 4cm thì lực kéo về tác dụng lên vật có giá trị là

A. 200N


B. -200N


C. 2N



D. -2N

Câu 14: Đặc trưng nào sau đây không là đặc trưng sinh lí của âm ?

A. độ cao


B. tần số


C. âm sắc


D. độ to

Câu 15: Cho dòng điện không đổi cường độ 3A chạy qua một ống dây dài 20cm, gồm 400 vòng dây. Cảm ứng từ tạo ra trong lòng ống dây có độ lớn xấp xỉ bằng

A. 3,77.10-3T

B. 30,16.19-3T


C. 7,54.10-3T


D. 2,4.10-3T

Câu 16: Một vật dao động điều hòa với tần số góc 2 rad dọc theo trục Ox. Khi vật có li độ 2cm thì gia tốc của vật có giá trị là

A. 8cm/s2


B. -8cm/s2


C. -4 cm/s2  


D. 4 cm/s2  

Câu 17: Sóng cơ có bước sóng 5cm truyền đi với tốc độ 40cm/s. Sóng có tần số bằng

A. 20Hz


B. 200Hz


C. 8Hz



D. 12Hz

Câu 18: đặt điện áp u = 80cos(ωt + π/3) (V) vào hai đầu đoạn mạch thì trong mạch có dòng điện i = 4cos(ωt - π/3) (A). Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện trong mạch bằng

A. π/4 rad    

B. π/2 rad    


C. 2π/3 rad


D. π/3 rad

Câu 19: Hạt nhân 
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 Hạt nhân con sinh ra có


A. 5 prôtôn và 6 nơtron. 
               B. 7 prôtôn và 7 nơtron.



C. 6 prôtôn và 7 nơtron. 
               D. 7 prôtôn và 6 nơtron.

Câu 20: Dao động của vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 5cos(4πt – π/6) cm và x2 = 12cos(4πt + π/3) cm. Biên độ dao động của vật là

A. 10cm


B. 17cm


C. 7cm



D. 13cm

Câu 21: Cho 1 eV = 1,6.10-19J, h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Khi êlectron (êlectron) trong nguyên từ hidrô chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng –0,85 eV sang quỹ đạo dừng có năng lượng –13,60 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ điện từ có bước sóng


A. 0,4340 μm.
     B. 0,4860 μm.
                C. 0,0974 μm.
                        D. 0,6563 μm.

Câu 22: Con lắc đơn chiều dài 40cm đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 đang dao động nhỏ. Tần số góc của dao động là

A. 0,5 rad/s


B. 0,2 rad/s


C. 2π/5 rad/s


D. 5 rad/s

Câu 23: Một khung dây quay đều quanh trục Δ trong một từ trường đều có vec tơ cảm ứng từ B vuông góc với trục quay Δ, với tốc độ góc ω = 25rad/s. Từ thông cực đại gửi qua khung là 10WB. Suất điện động cực đại trong khung là

A. 125V


B. 25V



C. 2,5V


D. 250V

Câu 24: Điện tích của một bản tụ trong mạch dao động điện từ có phương trình là 
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 trong đó t tính theo giây. Tần số dao động của mạch là


A. 40 kHz.
     B. 20kHz.
               C. 10 kHz.
                         D. 200 kHz.

Câu 25: Chu kì bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là 2h và 4h. Ban đầu hai khối chất A và B có số hạt nhân như nhau. Sau thời gian 8h thì tỉ số giữa số hạt nhân A và B còn lại là

A. 1/2


B. 1/3



C.1/4



D. 2/3

Câu 26: Một vật sáng AB đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh A’B’, cùng chiều nhỏ hơn vật 2 lần. Dịch chuyển vật đoạn 15cm thì được ảnh nhỏ hơn vật 3 lần. Tiêu cự của thấu kính là:

A. -15 cm


B. 15 cm

           C. -5 cm


D. 45 cm
Câu 27: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động đồng pha, có tần số 50Hz. Điểm M trên mặt chất lỏng cách S1và S2 lần lượt 12cm và 14,4cm dao động với biên độ cực đại. Trong khoảng giữa M và trung trực của S1S2 có 2 vân cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là

A. 60cm/s


B. 100cm/s  


C. 40cm/s  


D. 80cm/s  

Câu 28: Trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định đang có sóng dừng với tần số f0. Khi đó không kể hai đầu dây, trên dây có 3 điểm nữa không dao động. Nếu tăng tần số lên thành 2 f0 thì dây có sóng dừng với số bụng sóng trên dây là

A. 8



B. 2



C. 4



D. 10

Câu 29: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa. Cơ năng của con lắc bằng 0,04J. Lò xo có độ cứng 50N/m. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp động năng của con lắc bằng 3 lần thế năng là 0,1s. Lấy g  = 10m/s2, π2 = 10. Lực đàn hồi có độ lớn cực đại bằng

A. 2,5N


B. 2N


C. 6,5N


D. 3,125N

	Câu 30: Ảnh bên là hình chụp đồng hồ đa năng hiện số có núm xoay. Cần vặn núm xoay đến vị trí nào để đo cường độ dòng điện xoay chiều cỡ 50mA?

A. DCA200mA
B. ACA 200mA
C. DCA 20mA
D. ACA 20mA
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Câu 31: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biên độ của bụng bằng 4cm. Một điểm có biên độ 2cm cách bụng sóng gần nhất một khoảng là 1cm. Bước sóng bằng

A. 3cm


B. 12cm


C. 4cm



D. 6cm

Câu 32: Một vật đang dao động điều hòa. Biết rằng trong một chu kỳ, khoảng thời gian vật chuyển động nhanh dần là 0,3s. Quãng đường lớn nhất vật đi được trong 0,7s là 15cm. Biên độ dao động của vật là

A. 4cm


B. 5cm



C. 7,5cm


D. 3cm

Câu 33: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Yâng. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 μm , khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm. Khi khoảng cách từ màn chắn chứa hai khe đến màn ảnh là D thì quan sát thấy trên đoạn MN dài 12 mm ở trên mản ảnh có n vân sáng kể cả hai vân sáng ở M và N. Tịnh tiến màn ảnh theo hướng ra xa màn chắn chứa hai khe một đoạn 50 cm thì trên đoạn MN bớt đi 2 vân sáng (tại M và N vẫn có vân sáng). Giá trị của D là


A. 1 m.
      B. 1,5 m.
                C. 2,5 m.
                         D. 2 m.

Câu 34: [image: image109.png]


 Cho mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần, một cuộn cảm thuần và một tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc ω thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm lần lượt là UC, UL phụ thuộc vào ω, chúng được biểu diễn bằng các đồ thị như hình vẽ, tương ứng với các đường UC, UL. Khi ω = ω1 thì UC đạt cực đại Um và khi ω = ω2 thì UL đạt cực đại Um. Hệ số công suất của đoạn mạch khi ω = ω2 gần giá trị nào nhất sau đây :
A. 0,70


B.0,86


C.   0,82


D. 
[image: image25.wmf]0,5

 
Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng, khoảng cách giữa hai khe là 0,1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1 m. Nguồn sáng S phát ánh sáng có bước sóng từ 500 nm. Tại điểm M là vân sáng gần nhất cách vân sáng trung tâm là


A. 0,5 mm.
    B. 5 mm.
               C. 0,25 m.


            D. 10 mm.
Câu 36: Công suất bức xạ toàn phần của Mặt Trời là P = 3,9.1026 W. Phản ứng hạt nhân trong lòng Mặt Trời là phản ứng tổng hợp hiđrô thành heli và lượng heli tạo thành trong một năm (365 ngày) là 1,945.1019 kg. Khối lượng hiđrô tiêu thụ một năm trên Mặt Trời xấp xỉ bằng

A. 
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          D. 
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Câu 37: Mắc vào đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm một nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi được. Ở tần số f1= 50 Hz , hệ số công suất đạt cực đại [image: image30.wmf]cos1
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, hệ số công suất nhận giá trị
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.  Ở tần số f3 = 100 Hz, hệ số công suất của mạch có giá trị gần bằng: 
A. 0,87


B. 0,79    


C. 0,62


D. 0,7
Câu 38: Hạt nhân đơteri 
[image: image33.wmf]2
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 có khối lượng mD = 2,0136 u. Biết khối lượng của prôtôn là mP = 1,0073 u và của nơtron là mn = 1,0087 u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image34.wmf]2
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 xấp xỉ bằng


A. 1,67 MeV.
     B. 1,86 MeV.
                C. 2,24 MeV.
                        D. 2,02 MeV.

Câu 39: Cho đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L, điện trở R và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt điện áp 
[image: image35.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm, điện trở và tụ điện liên hệ với nhau theo hệ thức 3UL = 8UR = 2UC. Điện áp hiệu dụng gữa hai đầu điện trở R là

A. 120V


B. 180V


C. 145V


D. 100V
	Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch AB. Hình bên là sơ đồ mạch điện và một phần đồ thì biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của điện áp uAN (đường nét liền) và uMB (đường nét đứt). Biết 3ZL0 = 2ZC0 và hộp X gồm hai trong 3 phần tử R,L,C mắc nối tiếp. Nhận xét đúng về hộp X là

A. X gồm R và C, hệ số công suất là 0,69 

B. X gồm R và C, hệ số công suất là 0,82

C. X gồm R và L, hệ số công suất là 0,82

D. X gồm R và L, hệ số công suất 0,69
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: C

+ Trong sóng dừng khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng nửa bước sóng

Câu 2: C
    + Khi chùm sáng truyền từ không khí vào thủy tinh thì tần số của ánh là không đổi, vận tốc truyền sóng giảm 
[image: image37.wmf]®

 bước sóng giảm.

Câu 3: A

+ Công thức máy biến áp: 
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Câu 4: C
Ta có 
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Câu 5: A

+ Góc giới hạn để xảy ra phản xạ toàn phần là igh với 
[image: image40.wmf]2
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Câu 6: B
+ Cường độ dòng điện định mức của đèn: 
[image: image41.wmf]dm
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+ Cường độ dòng điện toàn mạch: 
[image: image42.wmf]E9
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+ Để đèn sáng bình thường thì I = Iđm nên r = 
[image: image43.wmf]2
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Câu 7: D

+ Phương trình dòng điện 
[image: image44.wmf](
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 có I0 là cường độ dòng điện cực đại

→ 
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I4A

=

 
Câu 8: C
 + Dễ thấy rằng cường độ điện trường tổng hợp lớn nhất tại trung điểm của AB.
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 + Ta có 
[image: image46.wmf]M
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Câu 9: B
+ Giới hạn quang điện của hai kim loại 
[image: image47.wmf]348
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[image: image48.wmf]®

 Hiện tượng quang điện xảy ra với cả hai bức xạ.

Câu 10: A

Giới hạn quang điện của kim loại 
[image: image49.wmf]348

0

19

6,625.10.3.10

0,3

A6,625.10

hc

m

lm

-

-

===

.

Câu 11: C

+ Cơ năng của vật dao động điều hòa 
[image: image50.wmf]222
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Câu 12: D
+ Bước sóng của bức xạ 
[image: image51.wmf]348
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 Bức xạ này thuộc miền tử ngoại.
Câu 13: D

+ 
[image: image52.wmf](
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Câu 14: B

+ Tần số là đặc trưng vật lý của âm.
Câu 15: C

+ Cảm ứng từ tạo ra trong lòng ống dây: 
[image: image53.wmf]773
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Câu 16: B

+ Gia tốc của vật dao động điều hòa: 
[image: image54.wmf](
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Câu 17: C

+ Tần số của sóng 
[image: image55.wmf](

)

v40

f8Hz

5

===

l

 

Câu 18: C

+ Độ lệch pha giữa u và i: 
[image: image56.wmf](
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Câu 19: B
+ Phương trình phóng xạ: 
[image: image57.wmf]140
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+ Bảo toàn số khối và điện tích ta có: 
[image: image58.wmf]14014
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=> hạt con sinh ra có 7 proton và 7 nơtron.

Câu 20: D

+ 
[image: image59.wmf]2222
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Câu 21: C

+ Áp dụng tiên đề của Bo về mẫu hidro ta có:


[image: image60.wmf](
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Câu 22: D

+ Tần số góc dao động của con lắc đơn: 
[image: image61.wmf](
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Câu 23: D

+ Suất điện động cực đại: 
[image: image62.wmf]00
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Câu 24: B

Từ phương trình điện tích trên bản tụ, ta xác định được 
[image: image63.wmf]4

4.10rad/sf20kHz.

w=p®=


Câu 25: C
+ Số hạt nhân còn lại 
[image: image64.wmf]8
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Câu 26: A
+ Vật thật cho ảnh cùng chiều nhỏ hơn vật → thấu kính phân kì.

Ta để ý rằng ảnh bằng một nữa vật → vật được đặt tại tiêu cự 
[image: image65.wmf]'
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+ Dịch chuyển vật một đoạn 15 cm, ảnh nhỏ hơn vật 3 lần 
[image: image66.wmf]1
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→ Áp dụng công thức của thấu kính 
[image: image67.wmf]l
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Câu 27: C
+ Tại điểm M xảy ra cực đại giao thoa: có d2 - d1 = kλ 
Giữa M và trung trực của S1S2 có 2 vân cực đại nên k = 3 
Thay vào ta được 14,4 - 12 = 3λ →  λ = 0,8cm 
Tốc độ truyền sóng v = λf = 0,8.50 = 40cm/s
Câu 28: A

+ Điều kiện xảy ra sóng dừng trên dây có hai đầu cố định: 
[image: image68.wmf]kv

k

22f

l

==

l

 

+ Với tần số f0 trên dây có 3 diêm không dao động trừ hai đâu dây nên 
[image: image69.wmf]00
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Với tần số 2f0 thì: 
[image: image70.wmf]/
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Vậy trên dây có 8 bụng sóng
Câu 29: C 

[image: image71.emf]AA/3


+ Cơ năng W = 0,5kA2 = 0,5.50.A2 = 0,04J nên A = 4cm

+ Khi Wđ = 3Wt thì 
[image: image72.wmf]t
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+ Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp động năng bằng 3 lần thế năng ứng với khi vật đi từ vị trí góc π/3 đến 2π/3

Khi đó T/6 = 0,1s →  T = 0,6s
Ta có: 
[image: image73.wmf]T20,06s9cm
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Lực đàn hồi cực đại Fmax = k (A + 
[image: image74.wmf]D
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) = 6,5N
Câu 30: B

+ Khi sử dụng đồng hồ đa năng đo dòng điện xoay chiều thì cần xoay tới chế độ đo dòng xoay chiều AC và chọn giới hạn đo phù hợp với dòng điện
→ Để đo dòng xoay chiều cỡ 50mA cần xoay núm xoay tới vị trí ACA 200m

Câu 31: D

+ Biên độ bụng sóng 2A = 4cm

+ Điểm cách bụng gần nhất có biên độ 2cm: 
[image: image75.wmf]2d2.1
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Câu 32: D

+ Thời gian vật chuyển động nhanh dần trong một chu kỳ là T/2 = 0,3s →  T = 0,6s 
Ta có 0,7s = T + T/6

Quãng đường vật đi được trong thời gian T luôn là 4A

Trong thời gian T/6 quãng đường dài nhất vật đi được ứng với khi vật đi từ vị trí góc π/3 tới 2π/3

Quãng đường đi được dài nhất trong T/6 là A

Vậy tổng quãng đường đi 4A + A = 15cm →  A = 3cm
Câu 33: B

Khi khoảng cách giữa màn và mặt phẳng chứa hai khe là D, trên màn có n vân, MN là các vân sáng.

→ M là vân sáng bậc 
[image: image76.wmf](
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+ Ta có 
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+ Khi khoảng cách giữa mặt phẳng hai khe so với màn là 
[image: image78.wmf]D0,5m
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 thì trên màn có 
[image: image79.wmf]n2
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 vân sáng, M, N vẫn là các vân sáng → M là vân sáng bậc 
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+ Lập tỉ số 
[image: image82.wmf]20
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Câu 34: C
Hướng dẫn: Nếu G Giao điểm cuả UL,UC và UR  là điểm đặc biệt: 

 Ta có  
[image: image83.wmf]LGCGRmax
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=>  n = 2

Hệ số công suất của mạch khi ULmax hoặc UCmax:   
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.Chọn C

Câu 35: B
+ Điểm 
[image: image86.wmf]M

 là vân sáng gần vân trung tâm nhất 
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 vân sáng bậc 
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Câu 36: A
+ Năng lượng tỏa ra từ phản ứng trong 1 năm: W = P.t

+ Lại có: 
[image: image90.wmf]219
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Câu 37: B
Tại 
[image: image91.wmf]111L1C
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 Để đơn giản bài toán: 

Gán: 
[image: image92.wmf]1L1C
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Tại 
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và 
[image: image94.wmf]2
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Tại 
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thay số: 
[image: image96.wmf]3
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Câu 38: C
Hạt nhân có 
[image: image97.wmf]Z1
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+ Năng lượng liên kết của hạt nhân 


[image: image99.wmf](
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Câu 39: A

+ Liên hệ giữa điện áp hai đầu mạch RLC với điện áp các phần tử 
[image: image100.wmf](
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+ Vì 
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+ Ta có: 
[image: image102.wmf](
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Câu 40: B

+ Vì uAN và uMB lệch pha khác 
[image: image103.wmf]2
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+ Khi uMB cực đại thì uAN đạt 1 nửa giá trị cực đại nên uMB sớm pha so với uAN góc 
[image: image106.wmf]X
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→ Hệ số công suất 
[image: image108.wmf]R
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